[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG THCS GIA THỤY
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6 
NĂM HỌC 2019 - 2020
Học kì II
	Tuần
	Tiết
	Bài
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ĐIỀU CHỈNH

	CHƯƠNG TRÌNH TỪ TUẦN 20 ĐẾN TUẦN 23

	Chương III:  Nấu ăn trong gia đình

	20
	37
	15
	Cơ sở của ăn uống hợp lí
	

	
	38
	15
	Cơ sở của ăn uống hợp lí (TT)
	

	21
	39
	15
	Cơ sở của ăn uống hợp lí (TT)  
	

	
	40
	16
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	

	22
	41
	16
	Vệ sinh an toàn thực phẩm (TT)
	

	
	42
	17
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn
	

	23
	43
	17
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (TT)
	

	
	44

	18
	Các phương pháp chế biến thực phẩm
	- Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
Tiểu mục 1b; 4a (không dạy)
- Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
Tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c.
(tự học có hướng dẫn)

	CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU CÓ ĐIỀU CHỈNH TỪ TUẦN 24

	24
	45
	19, 20
	Thực hành: Chế biến món ăn
Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách  
Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống
(lấy điểm thực hành hệ số 1)
	

	25
	46
	
	Kiểm tra thực hành
(Lấy điểm thực hành hệ số 2)
	

	26
	47
	22
	Quy trình tổ chức bữa ăn. 

	- Bài 21: Tổ  chức hợp lý bữa ăn trong gia đình.(Khuyến khích học sinh tự học) 
- Bài 22: Mục III. Chế biến món ăn (không dạy)
- Bài 22: Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn (hướng dẫn học sinh tự học)

	27
	48


	22, 23
	Thực hành: Xây dựng thực đơn.
	- Thêm phần hướng dẫn học sinh tự đọc và tự học Bài 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.
- Hướng dẫn học sinh tự ôn tập chương III.

	28
	49
	
	Kiểm tra 1 tiết
	

	
	Chương IV. Thu chi trong gia đình
	

	29
	50
	25 
	Thu nhập của gia đình
	

	30
	51
	26
	Chi tiêu trong gia đình
	

	31
	52
	27
	Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình.
	

	32
	53
	
	Ôn tập học kì II
	

	33
	54
	
	Kiểm tra cuối năm
	

	34
	
	
	Ôn tập dự phòng
	

	35
	
	
	Ôn tập dự phòng
	


	

TRƯỜNG THCS GIA THỤY
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 
NĂM HỌC 2019 - 2020
Học kì II

	TUẦN
	TIẾT
	BÀI
	NỘI DUNG
	ĐIỀU CHỈNH

	CHƯƠNG TRÌNH TỪ TUẦN 20 ĐẾN TUẦN 23

	20
	19
	17
	TH: Xử lí hạt giống bằng nước ấm, XĐ sức & tỉ lệ nảy mầm ……….. 
	

	
	20
	19
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng 
	

	21
	21
	20
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản 
	

	
	22
	21
	Luân canh, xen canh, tăng vụ 
	

	Phần II: Lâm nghiệp
Chương I. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng

	22

	23
	22
	Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng 
	

	
	24
	23
	Làm đất, gieo ươm cây rừng 
	

	23

	25
	24
	Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 
	- Thêm phần hướng dẫn học sinh tự học và thực hành ở nhà: Bài 25. Thực hành Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

	
	26
	26, 27
	Trồng cây và chăm sóc rừng:
	

	CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU CÓ ĐIỀU CHỈNH 

	Chương II. Khai thác và bảo vệ rừng

	24

	27
	28, 29
	Khai thác và bảo vệ rừng 
	Bài 28: Mục III. Phục hồi rừng sau khai thác
(khuyến khích hs tự học)

	Phần III. Chăn nuôi 
Chương I. Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

	25
	28
	30, 31
	Vai trò của ngành chăn nuôi và giống vật nuôi 
	Bài 30: Mục II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta (Không dạy)

	
	
	
	
	Bài 31: Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi (Không dạy)

	26

	29
	32, 33, 34
	Chọn lọc giống vật nuôi
	Bài 32: Mục II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi  (Không dạy)
Bài 33: Mục III. Quản lí giống vật nuôi (Không dạy)
Bài 34: Mục II. Nhân giống thuần chủng (Không dạy)

	27

	30
	35, 36
	Nhận biết một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình
	- Bài 35: Mục II: Quy trình thực hành - Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái (Không dạy)
- Bài 36: - Mục I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết. Mục II. Quy trình thực hành: Bước 2. Đo một số chiều đo (Không dạy)

	28
	31
	37
	Thức ăn vật nuôi 
	

	29
	32
	38
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 
	

	30
	33
	39
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 
	

	31

	34
	40
	Sản xuất thức ăn vật nuôi 
	- Thêm phần hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu bài thực hành bài 40, 41 và thực hành ở nhà.
- Yêu cầu hs nộp báo cáo thực hành lấy điểm thực hành hệ số 2.

	32
	35
	
	Ôn tập chương I
	

	33
	36
	
	Kiểm tra 1 tiết 
	

	Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

	
	37,38,39
	44, 45, 46

	Chủ đề:
Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.

	Tích hợp 3 bài sau thành chủ đề:
- Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
- Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
- Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
Thêm phần: Hướng dẫn học sinh tự đọc Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.

	
	40
	
	Ôn tập học kì II
	

	
	41
	
	Kiểm tra cuối năm
	






TRƯỜNG THCS GIA THỤY
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ 8
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020
Học kỳ II

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung
	Điều chỉnh

	
	CHƯƠNG TRÌNH TỪ TUẦN 20 ĐẾN TUẦN 23 ĐÃ DẠY

	
	HỌC KỲ II

	
	Chương VII: Đồ dùng điện gia đình

	20
	35
	36
	Vật liệu kỹ thuật điện
	

	21
	36
	38
	Đồ dùng điện-quang. Đèn sợi đốt
	

	22
	37
	39, 40
	Đèn huỳnh quang
	Bài 39:  Mục III: So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang (khuyến khích hs tự đọc ở nhà)

	23
	38
	41, 42
	Đồ dùng điện-nhiệt
	Bài 41: Mục I. Đồ dùng loại điện - nhiệt. Tiểu mục 2. Dây đốt nóng (khuyến khích hs tự đọc)
Bài 42: Mục I. Bếp điện ( khuyến khích hs tự đọc)

	BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH CÓ ĐIỀU CHỈNH

	24
	39
	44, 45
	Đồ dùng loại điện-cơ
	Bài 44: Mục I. Động cơ điện một pha. Tiểu mục: 
2. Nguyên lí làm việc
3. Các số liệu kĩ thuật
( hướng dẫn học sinh tự học)

Bài 44: Mục III: Máy bơm nước (Không dạy)

	25
	40
	48,49
	Sử dụng hợp lý điện năng
Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ điện trong gia đình (lấy điểm thực hành hệ số 1)
	

	26
	41
	
	Kiểm tra 1 tiết
	

	
	Chương VIII: Mạng điện trong nhà

	27
	42
	50
	Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	

	28
	43
	51
	Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
	

	29
	44
	53,54
	Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
	Bài 53: Mục II. Áp tô mát (không dạy – GV hướng dẫn hs tự đọc)


	30
	45
	55, 58
	Sơ đồ điện – Thiết kế mạch điện.
	Bài 53: Mục 2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện (Hướng dẫn hs tự học)


	31
	46
	
	Ôn tập học kỳ II
	

	32
	47
	
	Kiểm tra học kỳ II
	

	33
	
	
	Ôn tập dự phòng
	

	34
	
	
	Ôn tập dự phòng
	

	35
	
	
	Ôn tập dự phòng
	




	
	





TRƯỜNG THCS GIA THỤY
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ 9
NĂM HỌC 2019-2020
Học kỳ II
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung
	Điều chỉnh

	
	CHƯƠNG TRÌNH TỪ TUẦN 20 ĐẾN TUẦN 23 ĐÃ DẠY

	20,21,22
	19,20,21
	8
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	

	23
	22
	9
	Thực hành: lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn
	

	BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH CÓ ĐIỀU CHỈNH

	24
	23
	9
	Thực hành: lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn (TT)
	

	25,26,27
	24,25,26 
	10
	Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	Bài 10 -  phần 3: Lắp đặt mạch điện (không dạy)
Khuyến khích học sinh lắp mạch ở nhà

	28
	27,28,29
	11
12
	Chủ đề: Lắp đặt dây dẫn và kiểm tra an toàn (thực hiện trong 4 tiết)
Tiết 1: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	Dạy theo chủ đề

	29
	
	
	Tiết 2 :Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà
	

	30
	
	
	Tiết 3: Vận dụng kiểm tra mạng điện trong lớp học 
(Học sinh quan sát mạng điện trong lớp học của mình, dựa vào kiến thức đã học về kiểu mạng điện và an toàn điện để phân tích mạch điện lớp học)
	

	31
	30
	
	Kiểm tra thực hành
	

	32
	31
	
	Ôn tập 
	

	33
	32
	
	Kiểm tra học kỳ II
	

	34
	
	
	Ôn tập (dự phòng)
	

	35
	
	
	Ôn tập dự phòng
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Nguyễn Thị Hương Thảo
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